    KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022
Môn: TOÁN  Lớp: 8
	           Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chủ đề 1:
Nhân đa thức
	Biết nhân đơn thức với đa thức.
	Thực hiện được phép nhân đa thức với đa thức
	
	
	

	Số câu: 
Số điểm:    
Tỉ lệ %:
	2
0,67
6,7%
	
	1
0,33
3,3%
	1
0,5
5%
	
	
	
	
	4
1,5
15%

	Chủ đề 2:
Những hằng đẳng thức đáng nhớ.

	Biết khai triển hằng đẳng thức đáng nhớ.
	- Tìm được đa thức còn thiếu trong khai triển hằng đẳng thức đáng nhớ.
- Áp dụng hằng đẳng thức đáng nhớ để tính giá trị biểu thức.
	
	
	

	Số câu:  
Số điểm:  
Tỉ lệ  %:
	2
0,67
6,7%
	
	1
0,33
3,3%
	1
0,5
5%
	
	
	
	
	4
1,5
15%

	Chủ đề 3:
Phân tích đa thức thành nhân tử.

	- Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung.
- Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp phối hợp nhiều phương pháp.
	- Nắm được các bước phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức.
	
	
	

	Số câu:
Số điểm: 
Tỉ lệ %:
	2
0,67
6.7%
	
	
	1
0,5
5%
	
	
	
	
	3
1,17
11,7%

	Chủ đề 4:
Phép chia đa thức

	Thực hiện được phép chia đa thức đơn giản
	
	
	Vận dụng phép chia đa thức một biến đã sắp xếp để giải bài tập tìm tham số.
	

	Số câu:
Số điểm: 
Tỉ lệ %:
	1
0,33
3,3%
	
	
	
	
	
	
	1
1,0
10%
	2
1,33
13,3%

	Chủ đề 5 :
Tứ giác (Hình thang; Hình thang cân; Đường trung bình của tam giác, của hình thang; Đối xứng trục; Hình bình hành; Đối xứng tâm; Hình chữ nhật)
	- Nắm được tính chất của hình thang cân.
- Tính chất của hình bình hành.
- Xác định được các hình có trục đối xứng, có tâm đối xứng.
- Nắm được tính chất đường trung bình của hình thang. 
	- Tính được độ dài đường trung bình của hình thang. 
- Vẽ đúng hình.

	- Áp dụng định nghĩa của hình thang để chỉ ra tứ giác là hình thang.
- Vận dụng dấu hiệu nhận biết của hình bình hành để chứng minh tứ giác là hình bình hành.
	
	

	Số câu:
Số điểm: 
Tỉ lệ %:
	5
1,67
16,7%
	
	1
0,33
3,3%
	
0,5
5%
	
	2
2
20%
	
	
	8
4,5
45%

	Tổng số câu: 
Tổng số điểm:
Tỉ lệ %:
	12
4,0
40%
	6
3,0
30%
	2
2,0
20%
	1
1,0
10%
	21
10
100%




	PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021–2022

	TRƯỜNG PTDTBT – THCS TRÀ DƠN
	Môn: TOÁN 8

	ĐỀ CHÍNH THỨC

	Thời gian: 60 Phút. (Không kể thời gian giao đề)




A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) (Học sinh làm bài vào giấy thi)
Đọc và trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng A, B, C, D và ghi vào giấy bài làm (VD: Câu 1 chọn đáp án A ghi là 1.A …)
Câu 1. Tích của phép nhân (x – 3).(2x + y) là:
A. 2x2 + xy – 6x – 3y 					B. 3x – 3y		
C. 2x2 – 3y						D. 2x2 – 6x – 3y
Câu 2. Hình thang cân là hình thang có:
A. Hai đáy bằng nhau					B. Hai cạnh bên bằng nhau
C. Hai góc kề cạnh bên bằng nhau			D. Hai cạnh bên song song
Câu 3. Kết quả khai triển hằng đẳng thức (x - y)2 là:
A. x2 - 2xy + y2	B. x2 - xy + y2	C. x2 + y2		D. x2 + 2xy + y2
Câu 4. Hình thang có độ dài hai đáy là 6cm và 14cm. Vậy độ dài đường đường trung bình của hình thang đó là?
A. 20cm			B. 3cm 		C. 7cm		D. 10cm
Câu 5. Phân tích đa thức 8x + 12y thành nhân tử:
A. 4(2x +3y)		B. 8(x + 12y)		C. 8x.12y		D. 8(x + 12y)
Câu 6. Kết quả khai triển hằng đẳng thức (1 + 2x)2 là:
A. 1 + 4x + 4x2						B. 1 - 8x + 4x2		
C. 1 – 4x + 4x2						D. 1 + 8x + 4x2
Câu 7. Hình nào sau đây vừa có tâm đối xứng, vừa có trục đối xứng?
A. Hình bình hành					B. Hình chữ nhật
C. Hình thang vuông					D. Hình thang cân
Câu 8. Tích của phép nhân 5x.(x + 3y) là:
A. 5x2 + 3y		B. 5x2 + 15xy	C. 5x + 15xy		D. 5x + 15y
Câu 9. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Trong hình thang cân có hai đường chéo vuông góc
B. Tứ giác có hai cạnh song song là hình bình hành
C. Hình bình hành có 2 đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật		
D. Hình thang có 1 góc vuông là hình chữ nhật
Câu 10. Cho biểu thức: x3  – 8 = M . (x2 + 2x + 4). Đa thức M là:
A. x – 8			B. x + 8		C. x – 2		D. x + 2
Câu 11. Tích của phép nhân (2x2y – 5).xy2 là:
A. 2x3y3 – 5		B. 2x2y – 5xy2	C. 10x3y3	 	D. 2x3y3 – 5 xy2
Câu 12. Trong hình bình hành, hai đường chéo:
A. Cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường		B. Vuông góc với nhau
B. Cắt nhau						D. Bằng nhau
Câu 13. Phân tích đa thức x3 + 2x2 + x – y2x thành nhân tử:
A.(x + 1)3						B. x(x2 + 2x + 1 – y2)
C. x(x + 1 – y)(x + 1 + y)				D. (x – y)2	
Câu 14.  Đường trung bình của hình thang thì:
A. Song song với cạnh bên				
B. Song song với hai đáy
C. Bằng nữa cạnh đáy		
D. Song song với hai đáy và bằng nữa tổng độ dài 2 đáy

Câu 15. Đơn thức  chia hết cho đơn thức nào sau đây:  


A. 						B. 


C. 					D. 
B. PHẦN TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
Câu 1 ( 1,5 điểm) 
a) Thực hiện phép tính: (4x – 1).(2x2 – x – 1)
b) Áp dụng hằng đẳng thức đáng nhớ, tính giá trị của biểu thức B = x2 - 2xy + y2  tại x = 25, y = 15.
c) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x3 + 6x2 + 12x + 8
Câu 2. (2,5 điểm) Cho tam giác ABC. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC.
a) Tứ giác BMNC là hình gì ? Tại sao?
b) Gọi E là điểm đối xứng của của M qua N. Tứ giác AECM là hình gì? Vì sao?


Câu 3: (1,0 điểm) Tìm m để đa thức chia hết cho đa thức
-----------------Hết-----------------
* Lưu ý: Giám thị không giải thích gì thêm.

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022
Hướng dẫn chấm môn TOÁN 8
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:
Mỗi đáp án đúng được 0,33 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	A
	B
	A
	D
	A
	A
	B
	B
	C
	C
	D
	A
	C
	D
	D


B. PHẦN TỰ LUẬN:
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
(1,5 điểm)
	a
	 (4x – 1).(2x2 – x – 1)
= 8x3 – 4x2 – 4x - 2x2 + x + 1
= 8x3 - 6x2 - 3x + 1
	
0,25
0,25

	
	b
	B = x2 - 2xy + y2
    = (x - y)2
Tại x = 25, y = 15 ta có: B = (25 - 15)2 = 102 = 100.
	
0,25
0,25

	
	c
	 x3 + 6x2 + 12x + 8
= x3 + 3.2 x2 + 3.22x + 23
= (x + 2)3
	
0,25
0,25

	2
(2,5 điểm)

	
	Vẽ đúng hìnhA
B
C
N
M
E






	0,5

	
	a
	Ta có
MA = MB (gt)
NA = NC (gt)
Suy ra MN // BC (T/c đường trung bình của tam giác)
Tứ giác BMNC có hai cạnh đối song song nên BMNC là hình thang
	
0,25
0,25
0,25
0,25

	
	b
	 NA = NC (gt)
N là trung điểm AC (1)
NM = NE (E là điểm đối xứng của M qua N)
N là trung điểm ME (2)
Từ (1) và (2) tứ giác AECM có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
Vậy tứ giác AECM là hình bình hành
	
0,25

0,25
0,25

0,25

	3
(1,0 điểm)
	
	
Thực hiện phép chia được dư là m + 22.
Để phép chia trên là phép chia hết thì m + 22 = 0.
nên m = - 22 .


Vậy với m = - 22 thì đa thức chia hết cho đa thức
	0,5
0,25

0,25


*Lưu ý: HS nếu giải cách khác đúng vẫn ghi điểm tối đa.
	DUYỆT CỦA BGH
	DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG
	NGƯỜI RA ĐỀ


  Nguyễn Thị Hoàng Oanh
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	CHỦ ĐỀ
	MỨC ĐỘ
	MÔ TẢ

	NHÂN ĐA THỨC
	- Nhân đơn thức với đa thức
- Nhân đa thức với đa thức
	
Nhận biết: 
	- Biết nhân đơn thức với đa thức

	
	
	Thông hiểu:
	- Hiểu được quy tắc nhân đa thức với đa thức để thực hiện phép tính.

	NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ
	- Bình phương của một tổng.
- Bình phương của một hiệu.
- Hiệu hai bình phương.
- Lập phương của một tổng.
- Lập phương của một hiệu.
- Tổng hai lập phương.
- Hiệu hai lập phương. 
	Nhận biết:
	- Biết khai triển hằng đẳng thức bình phương của một tổng.
- Biết khai triển hằng đẳng thức bình phương của một hiệu.

	
	
	Thông hiểu: 
	- Hiểu được cách khai triển hằng đẳng thức để hoàn chỉnh hằng đẳng thức hiệu hai lập phương.
- Hiểu được cách khai triển hằng đẳng thức để tính giá trị của biểu thức.

	PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ
	- Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung.
- Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức.
- Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử.
- Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp.
	Nhận biết: 
	- Biết phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung.
- Biết phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp.

	
	
	Thông hiểu:
	- Hiểu các bước phân tích đa thức tích đa thức thành nhân tử để  phân tích đa thức tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức.

	PHÉP CHIA ĐA THỨC
	- Chia đơn thức cho đơn thức.
- Chia đa thức cho đơn thưc.
- Chia đa thức một biến đã sắp xếp.
	Nhận biết:
	- Biết chia đơn thức cho đơn thức.

	
	
	Vận dụng cao: 
	- Tìm được tham số thông qua phép chia đa thức một biến dã sắp xếp.

	TỨ GIÁC
	- Tứ giác.
- Hình thang.
- Hình thang cân.
- Đường trung bình của tam giác, của hình thang.
- Đối xứng trục.
- Hình bình hành.
- Đối xứng tâm.
- Hình chữ nhật
	Nhận biết:
	- Biết tính chất hình thang cân.
- Xác định được hình vừa có tâm đối xứng vừa có trục đối xứng.
- Biết tính chất hình bình hành.
- Biết tính chất đường trung bình của hình thang.

	
	
	Thông hiểu:
	- Vẽ  hình đúng.
- Tìm được độ dài đường trung bình của hình thang. 

	
	
	Vận dụng thấp:
	- Chỉ ra được tứ giác là hình thang.
- Chỉ ra được tứ giác là hình bình hành.
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